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PART A. LISTENING (2.25 POINTS): 0.25 point for each correct answer 

 Part 1:  

1. Davey(‘)s(‘) (shop)    2. car park   

3. large (size/one)     4. 8.99/ eight ninety-nine 

Part 2:  

5. B   6. C   7. C  8. B  9. A 

PART B. LANGUAGE FOCUS (2.75 POINTS): 0.25 point for each correct answer 

  I.       1. A  2. D   3. C   4. A   

5. B  6. D  7. C  

  II.    1. were cleaning 2. to improve  3. equal  4. connection  

PART C. READING (2.5 POINTS): 0.25 point for each correct answer 

  I. 1. A  2. D  3. C  4. A  5. B 

  II.  

1. (Pepper robot/It was created) in 2014. 

2. Yes./ Yes, it can. 

3. A  4. C  5. D 

PART D. WRITING (2.5 POINTS) 

I. Sentence transformation (1.5 points): 0.25 point for each correct answer 

1. Fansipan is the highest mountain in Viet Nam. 

Fansipan mountain is the highest one in Viet Nam. 

2. I’ve talked to the children who are excited about tree planting festivals. 

3. The lessons should be revised carefully (by us) before the final exam. 

4. Miss Hoa said (that) she would upload materials and videos on Eclass. 

5. My uncle hasn’t used his motorbike for two years. 

6. If he didn’t have to take care of his mother, he could travel to Da Lat. 

II. Paragraph writing (1.0 point) 

Guide for scoring: 

- 0.5p for providing clear main ideas with logical supporting sentences; 

- 0.25p for the use of accurate grammar and good use of vocabulary; 

- 0.25p for good use of connective devices and correct format. 

Lưu ý: 

- Đối với những bài tự luận, học sinh có thể làm khác đáp án nhưng đúng về ngữ nghĩa, ngữ pháp 

và chính tả, chuẩn văn phong ngôn ngữ vẫn cho điểm tối đa; 

- Tổ, nhóm tiếng Anh thống nhất biểu điểm, đáp án và ghi biên bản trước khi chấm; 

- Tổ chức chấm chung tối thiểu 05 bài. 

Quy tắc làm tròn điểm 

5.0→ 5.0 5.05 → 5.1 5.15 → 5.2 5.2 → 5.2  

5.25 → 5.3 5.3 → 5 5.35 → 5.4 .... 
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